
STT Nội dung, nhiệm vụ Văn bản chỉ đạo Đơn vị thực hiện
Thời gian 

hoàn thành
Kết quả Ghi chú

1

Triển khai cung cấp dịch vụ xác thực thông tin đối với các 

đương sự, bị can, bị cáo, người tham gia tố tụng... trên 

Cổng dịch vụ của Tòa án nhân dân để phục vụ triển khai tố 

tụng điện tử và xét xử trực tuyến. 

Lộ trình Đề án
Bộ Công an, Tòa án nhân 

dân tối cao 
Năm 2022 Chưa hoàn thành  

2023 chuyển 

sang

2

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng; Cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý tài 

sản, thu nhập.

Lộ trình Đề án
Bộ Công an, Thanh tra 

Chính phủ
Năm 2022 Chưa hoàn thành  

2023 chuyển 

sang

3
Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học và công nghệ.
Lộ trình Đề án

Bộ Công an, Bộ Khoa 

học và Công nghệ
Năm 2022 Chưa hoàn thành

2023 chuyển 

sang

4
Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư với cơ sở dữ liệu công bố bản án, quyết định của Tòa án.
Lộ trình Đề án

Bộ Công an, Tòa án nhân 

dân tối cao

Tháng 

4/2022
Chưa hoàn thành

2023 chuyển 

sang

5
Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư với cơ sở dữ liệu về hồ sơ vụ án của Tòa án nhân dân.
Lộ trình Đề án

Bộ Công an, Tòa án nhân 

dân tối cao

Tháng 

12/2022
Chưa hoàn thành

2023 chuyển 

sang

6

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư với Cơ sở dữ liệu thông tin Quyết định thi hành các biện 

pháp ngăn chặn đối với công dân đang trong quá trình điều 

tra; Cơ sở dữ liệu thống kê tư pháp, thống kê tội phạm; các 

Cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công chức viên chức 

trong ngành. 

Lộ trình Đề án
Bộ Công an, Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao

Tháng 

12/2022
Chưa hoàn thành

2023 chuyển 

sang

7

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn.

Lộ trình Đề án

Bộ Công an, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn

Tháng 

12/2022
Chưa hoàn thành

2023 chuyển 

sang

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CHẬM TIẾN ĐỘ THEO LỘ TRÌNH CỦA ĐỀ ÁN 06/CP 

- Đến nay, còn 39 nhiệm vụ chậm muộn thuộc trách nhiệm của 11 bộ ngành (Y tế, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp), trong đó 

+ 11 nhiệm vụ chậm muộn từ 2023 chuyển sang 

+ 02 nhiệm vụ chậm muộn từ tháng 03/2024

+ 04 nhiệm vụ chậm muộn từ tháng 04/2024

+ 03 nhiệm vụ chậm muộn từ tháng 5/2024

+ 05 nhiệm vụ chậm muộn từ tháng 6/2024

+ 01 nhiệm vụ chậm muộn từ tháng 7/2024

+ 06 nhiệm vụ chậm muộn từ tháng 9/2024

+ 02 nhiệm vụ chậm muộn từ tháng 10/2024

+ 05 nhiệm vụ chậm muộn của tháng 12/2024

A. NHIỆM VỤ THEO LỘ TRÌNH ĐỀ ÁN



STT Nội dung, nhiệm vụ Văn bản chỉ đạo Đơn vị thực hiện
Thời gian 

hoàn thành
Kết quả Ghi chú

8

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư với các Cơ sở dữ liệu của ngành Tư pháp như Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi 

phạm hành chính, Cơ sở dữ liệu quốc tịch, Cơ sở dữ liệu lý 

lịch tư pháp, Cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý, Cơ sở dữ liệu 

về các tổ chức hành nghề công chứng, Cơ sở dữ liệu thi 

hành án dân sự nói chung. 

Lộ trình Đề án

Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 11/02/2024
Bộ Công an, Bộ Tư pháp

Tháng 

6/2023

Chưa hoàn thành

- Hiện nay, Bộ Tư pháp chỉ còn 02 phần mềm chưa hoàn thành kết nối thuộc 

02 lĩnh vực: Xử lý vi phạm hành chính và Công chứng.

2023 chuyển 

sang

1

Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng 

yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-TTH; hoàn thành kết 

nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp 

tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải 

quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP của Chính phủ

- Chỉ thị 05, ngày 23/2/2023

-  Thông báo 16/TB-VPCP ngày 

28/01/2023

- Thông báo 74/TB-VPCP ngày 

14/3/2023

- Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 

11/02/2024

Các bộ, ngành, địa 

phương phối hợp Bộ 

Công an, Bộ Thông tin và 

Truyền thông, VPCP

Tháng 

6/2023

Chưa hoàn thành.

11/13 Bộ, ngành  và 62/63 địa phương đảm bảo an ninh an toàn hệ thống theo 

yêu cầu tại Công văn số 708/BTTTT-CATTT ngày 02/3/2024, còn 02 đơn vị 

(Bảo hiểm xã hội và Văn phòng Chính phủ) đang tiếp tục kiểm tra do số 

lượng hệ thống lớn. 

2023 chuyển 

sang

2

Hoàn thành kết nối Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ 

chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp 

bộ, cấp tỉnh với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá 

nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết 

TTHC, cung cấp dịch vụ công

Chỉ thị 27 ngày 27/10/2023 Bộ, ngành, đia phương 15/12/2023
04 bộ, ngành chưa hoàn thành (Bộ Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế)

2023 chuyển 

sang

3

Rà soát đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp 

vụ, tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia đối 

với các dịch vụ công được quy định tại quyết định 206/QĐ-

TTg ngày 28/02/2024

Quyết định 206/QĐ-TTg ngày 

28/2/2024
Bộ, ngành, đia phương

Tháng 

9/2024

Còn 22 TTHC chưa hoàn thành cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, 

thuộc trách nhiệm của các bộ ngành: Bảo hiểm xã hội (01 TTHC), Bộ Công 

an (01 TTHC), Bộ Công thương (01 TTHC), Bộ Giáo dục và Đào tạo (03 

TTHC), Bộ Lao động Thương binh và xã hội (07 TTHC), Bộ Quốc phòng (01 

TTHC), Bộ Tài chính (02 TTHC), Bộ Tài nguyên và Môi trường (02 TTHC), 

Bộ Tư pháp (01 TTHC), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (01 TTHC), Bộ Y 

tế (02 TTHC)

Chậm muộn 

của tháng 

3/2024

4

 Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổng hợp, đề xuất 

dự toán kinh phí triển khai Đề án 06 năm 2025 gửi Bộ Tài 

chính để đảm bảo lộ trình triển khai Đề án 06 năm 2025

Thông báo 7604/TCTTKĐA ngày 

20/9/2024
Bộ, ngành, địa phương

Tháng 

9/2024

Còn 18 Bộ, ngành và 28 địa phương chưa có báo cáo Tổ Công tác và Bộ Tài 

chính về phương án bố trí kinh phí triển khai Đề án 06/CP năm 2025 

Tháng 

9/2024 

chuyển sang

5

Nghiên cứu kinh nghiệm của Bộ Công an về triển khai Đề 

án 06, xây dựng đề án chuyển đổi số của bộ, ngành, địa 

phương, bảo đảm kết nối với Đề án 06 trong nửa đầu năm 

2024 

Thông báo 203/TB-VPCP ngày 

06/5/2024

Nghị quyết 122/NQ-CP ngày 

08/8/2024

Bộ, ngành 30/6/2024

- Đã có 15 bộ, ngành gửi lộ trình triển khai

- Còn 02 bộ, ngành chưa có lộ trình (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thông, Bộ Y tế) đối với tiểu Đề án liên quan đến Sàn thương mại điện tử gắn 

với phát triển nông nghiệp, đặc sản vùng miền và Sàn Giao dịch việc làm

Tháng 

6/2024

6

Hoàn thành việc tích hợp giải pháp ký số từ xa vào Cổng 

Dịch vụ công phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông triển 

khai, thực hiện

Thông báo 203/TB-VPCP ngày 

06/5/2024
Bộ, ngành

Tháng 

6/2024

Hiện còn 03/22 bộ ngành (Ủy ban Dân tộc: đang trong quá trình tích hợp; 

Thanh tra Chính phủ: không có cổng dịch vụ công; Ngân hàng nhà nước: chưa 

có nhu cầu do đang sử dụng chữ ký số chuyên dụng) chưa hoàn thành tích 

hợp giải pháp ký số từ xa.

Tháng 

6/2024

II. Nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành

B. NHIỆM VỤ THEO CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT, VĂN BẢN 

I. Nhiệm vụ chung của các bộ, ngành, địa phương



STT Nội dung, nhiệm vụ Văn bản chỉ đạo Đơn vị thực hiện
Thời gian 

hoàn thành
Kết quả Ghi chú

1

Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương 

binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ hướng 

dẫn mô hình, chuẩn hóa dữ liệu khoản thu, thực hiện thanh 

toán trực tuyến viện phí, học phí trên Cổng dịch vụ công 

Quốc gia

- Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 

11/02/2024

- Thông báo 60/TB-VPCP ngày 

21/2/2024

Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội

Quý I/2024

 Bộ Lao động TBXH, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế chưa hoàn thành. 

Trong đó, 

- Bộ Y tế đã ban hành công văn số 1548/KCB-QLCL&CĐT ngày 21/9/2024 

gửi C06 – BCA về việc báo cáo thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. 

Đang phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước để ban hành các 

hướng dẫn chi tiết hơn cho các cơ sở KBCB thực hiện.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 7030/BGDĐT-KHTC ngày 

31/10/2024 về việc thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không 

dùng tiền mặt

Tháng 

3/2024 

chuyển sang

2

Nghiên cứu, trình Chính phủ quy định việc tích hợp thông 

tin sức khỏe trên ứng dụng VneID trong quá trình xây dựng 

Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế; báo cáo Chính phủ 

về việc thí điểm các cơ sở khám bệnh chữa bệnh chưa ký 

hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm tế gửi dữ liệu lên 

Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo 

hiểm y tế. 

Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 

05/04/2024

Thông báo 3151/TCTTKĐA ngày 

18/4/2024

Bộ Y tế
Tháng 

4/2024

Tổ chức họp với các đơn vị có liên quan, đôn đốc hoàn thiện dự thảo Nghị 

định Quản lý dữ liệu y tế và Đề án tổng thể phát triển hạ tầng và ứng dụng 

CNTT phục vụ chuyển đổi số y tế đến năm 2030 sớm hoàn thiện trình Chính 

phủ trong năm 2024

 tháng 

4/2024

3

Hoàn thành mẫu giấy chứng sinh điện tử liên thông với các 

TTHC khai sinh và cấp thẻ BHYT và mẫu giấy báo tử điện 

tử (với các trường hợp tử vong tại bệnh viện)

Thông báo 2513/TCTTKĐA ngày 

29/3/2024
Bộ Y tế

Tháng 

10/2024

Đang sửa đổi 02 Thông tư: (1) Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 

24/10/2012 quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh, (2) Thông tư số 

24/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 quy định về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân 

tử vong, cấp Giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Dự thảo Thông tư số 17 và Thông tư số 24 (sửa đổi) sẽ ban hành mẫu Giấy 

chứng sinh, mẫu Giấy báo tử đã được chỉnh sửa, bổ sung thông tin theo quy 

định 

Tháng 

10/2024 

chuyển sang

4

Xây dựng giải pháp, công cụ để giám sát các cơ sở khám 

chữa bệnh thực hiện liên thông dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử, 

Giấy chuyển tuyến, Giấy hẹn khám lại, Kết quả xét nhiệm; 

để cơ sở khám chữa bệnh, bác sĩ khai thác thông tin Sổ sức 

khỏe trên VNeID trực tiếp từ phần mềm của cơ sở khám 

chữa bệnh, hoàn thành trong năm 2024.

Thông báo 487/TB-VPCP ngày 

24/10/2024
Bộ Y tế 2024 năm 2024

6

Đánh giá hiệu quả, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong triển 

khai dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước và 

tích hợp, đồng bộ thông tin kết quả đánh giá với Hệ thống 

đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của Cổng 

dịch vụ công quốc gia

Chỉ thị 27 ngày 27/10/2023
Bộ Thông tin và Truyền 

thông
01/12/2023

- Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành đánh giá tại công văn số 

2710/BTTTT-CĐSQG  ngày 10/7/2024 và báo cáo TTgCP tại phiên họp thứ 

9 của UBQGvCĐS

- BTTTT Đã có văn bản 3267/BTTTT-CĐSQG ngày 09/8/2024 gửi VPCP đề 

nghị nghiên cứu, đồng bộ kết quả đánh giá và cử đầu mối phối hợp, đến nay 

chưa nhận được phản hồi

2023 chuyển 

sang



STT Nội dung, nhiệm vụ Văn bản chỉ đạo Đơn vị thực hiện
Thời gian 

hoàn thành
Kết quả Ghi chú

7

Xây dựng Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Giao 

dịch điện tử nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong việc thực 

hiện giao dịch bằng phương thức điện tử,  thống nhất thực 

hiện

-Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 

05/01/2024

- Thông báo 96/TB-VPCP ngày 

13/3/2024

- Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 

05/04/2024

- Thông báo 2513/TCTTKĐA ngày 

29/3/2024

- Thông báo số 3151/TCTTKĐA 

ngày 18/4/2024

- Thông báo 203/TB- VPCP ngày 

06/5/2024

Bộ Thông tin và Truyền 

thông chủ trì, phối hợp 

với Bộ Tư pháp, Bộ Công 

an và cơ quan liên quan

Tháng 

5/2024

 Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước và hệ thống 

thông tin phục vụ giao dịch điện tử: đã hoàn thành. Chính phủ đã ban hành 

NĐ số 137/2024/NĐ-CP;

- Nghị định quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy: đã hoàn thiện, trình 

Chính phủ phê duyệt dự thảo Nghị định, hiện đang chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ. 

- Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giao dịch điện tử về Cơ sở 

dữ liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở phục vụ giao dịch điện 

tử của cơ quan nhà nước: hiện đang hoàn thiện dự thảo Nghị định

Tháng 

5/2024 

chuyển sang

8

Chỉ đạo các nhà mạng phối hợp Bộ Công an xác thực tích 

hợp thông tin thuê bao. Hoàn thành đối soát thông tin thuê 

bao đối với 1,5 triệu thuê bao (do sử dụng thông tin hộ 

chiếu và CMND quân đội) sau khi thống nhất phương án

-Thông báo 836/TB-TCTTKĐA 

ngày 29/01/2024

- Thông báo 204/TB-VPCP ngày 

08/5/2024

Bộ Thông tin và Truyền 

thông
Quý III/2024

 Với tập thuê bao đang sử dụng giấy tờ khác (hộ chiếu, CMND quân đội/công 

an), trong thời gian chờ hướng dẫn về phương án xác thức của Bộ Công an, 

Bộ đã đôn đốc, đề nghị các doanh nghiệp triển khai các phương án để các 

thuê bao này cập nhật lại thông tin, chuyển đổi sang sử dụng căn cước công 

dân. Theo báo cáo của các doanh nghiệp, hiện tại toàn mạng còn ~920 nghìn 

thuê bao (tương ứng 702 nghìn giấy tờ) của tập thuê bao này (giảm ~600 

nghìn thuê bao (~40%) so với thời điểm cuối năm 2023), trong đó có hon 530 

nghìn thuê bao (chiếm ~57%) là của người sử dụng hộ chiếu nước ngoài (bắt 

buộc phải dùng hộ chiếu để đăng ký SIM thuê bao di động).

Tháng 

9/2024

9
Nghiên cứu, xây dựng, ban hành tiêu chuẩn về địa chỉ số 

quốc gia

Thông báo 1186/TCTTKĐA ngày 

23/02/2024

Thông báo 7604/TCTTKĐA ngày 

20/9/2024

Bộ Thông tin và Truyền 

thông chủ trì phối hợp 

với Bộ Công an, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Tháng 

9/2024

Ngày 02/10/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã họp với Bộ Công an 

thống nhất phương án triển khai: Tham mưu TTgCP xây dựng ban hành Quyết 

định của TTgCP phê duyệt quy định về định danh địa điểm

Tháng 

9/2024

10

Nghiên cứu, đề nghị các doanh nghiệp cung cấp chữ ký số 

công cộng có chế độ ưu đãi, miễn phí cấp chữ ký số cho 

các cơ sở y tế, cán bộ, nhân viên y tế và người bệnh đến 

khám bệnh tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập. 

Báo cáo kết quả triển khai trong tháng 9/2024.

Thông báo 7604/TCTTKĐA ngày 

20/9/2024

Bộ Thông tin và Truyền 

thông

Tháng 

9/2024
Chưa triển khai

Tháng 

9/2024

11

Xây dựng, tham mưu trình Chính phủ Nghị định quy định 

chi tiết một số điều của Luật Viễn thông, trong đó nghiên 

cứu, bổ sung nội dung sử dụng tài khoản định danh điện tử 

mức độ 2 của công dân để đăng ký thuê bao

- Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 

11/02/2024

- Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 

05/04/2024

- Thông báo 203/TB-VPCP ngày 

06/5/2024

Bộ Thông tin và Truyền 

thông

Tháng 

10/2024

Sau khi tiếp thu giải trình ý kiến của Thành viên Chính phủ đã có Tờ trình 

Chính phủ xem xét ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật 

Viễn thông, trong đó nghiên cứu, bổ sung nội dung sử dụng tài khoản định 

danh điện tử mức độ 2 của công dân để đăng ký thuê bao (Tờ trình 105/TTr-

BTTTT ngày 21/10/2024)

Tháng 

10/2024 

chuyển sang

12

Xây dựng, ban hành quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn của 

Trung tâm dữ liệu (Trung tâm dữ liệu quốc gia, Trung tâm 

dữ liệu vùng, Trung tâm dữ liệu ngành) để phục vụ vận 

hành Trung tâm dữ liệu quốc gia

- Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 

11/02/2024

Bộ Thông tin và Truyền 

thông

Tháng 

12/2024

 Bộ TTTT đã có CV số 3189/BTTTT-CVT ngày 05/8/2024 gửi Bộ Công an 

về việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn của Trung tâm dữ liệu để phục vụ vận 

hành Trung tâm dữ liệu quốc gia.

- Về tiêu chuẩn có liên quan đến quản lý môi trường, tiết kiệm năng lượng: 

Hiện đã gửi Hồ sơ TCVN sang Bộ KHCN, thẩm định.

Năm 2024



STT Nội dung, nhiệm vụ Văn bản chỉ đạo Đơn vị thực hiện
Thời gian 

hoàn thành
Kết quả Ghi chú

13

Sửa đổi Thông tư 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 quy 

định chi tiết và hướng dẫn một số điều của nghị định số 

85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo 

đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ để quy định về 

hệ thống của các đơn vị đặt tại Trung tâm dữ liệu quốc gia 

Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 04/9/20224
Bộ Thông tin và Truyền 

thông

Tháng 

12/2024
Chưa hoàn thành Năm 2024

14

Rà soát, lập phương án phân bổ tiếp các khoản chi của 

ngân sách trung ương năm 2024 chưa phân bổ đầu năm 

cho các Bộ, cơ quan trung ương để thực hiện mua sắm, 

hiện đại hóa trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin, 

trong đó có các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06; báo cáo 

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trước trình Chính 

phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết 

định trong tháng 3 năm 2024, giao dự toán cho các bộ, cơ 

quan thực hiện

Thông báo 1186/TCTTKĐA ngày 

23/02/2024

- Thông báo 2513/TCTTKĐA ngày 

29/3/2024

- Thông báo 3151/TCTRKĐA ngày 

18/4/2024

Bộ Tài chính
Tháng 

4/2024

Ngày 14/10/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 119/QĐ-TTg về 

việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 cho Bộ 

Quốc phòng, Bộ Công an (trong đó có kinh phí thực hiện Đề án 06/CP của Bộ 

Công an và Bộ Quốc phòng)

Tháng 

4/2024 

chuyển sang

15

Sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy 

định về hóa đơn, chứng từ theo hướng: (1) Bổ sung sửa đổi 

quy định rõ đối tượng bắt buộc phải triển khai hóa đơn 

điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; (2) Bổ sung quy định hộ 

kinh doanh theo phương pháp khoán có quy mô vừa (xác 

định theo tiêu chí số lao động) bắt buộc sử dụng thiết bị 

điện tử, máy tính tiền có kết nối với Cơ quan thuế. Báo cáo 

giải pháp trong tháng 5/2024.

Thông báo 2513/TCTTKĐA ngày 

29/3/2024

Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 

05/04/2024

Bộ Tài chính
Tháng 

5/2024

-  Ngày 05/11/2024, Bộ Tài chính có Tờ trình số 284/TTr-BTC trình Chính 

phủ Hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP 

ngày 19/10/2020 kèm các Báo cáo, tài liệu.

Tháng 

5/2024 

chuyển sang

16

Thực hiện làm sạch dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu lý lịch tư

pháp; phối hợp với Bộ Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát và

các đơn vị liên quan đồng bộ dữ liệu về án tích, các bản án

phục vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp, hoàn thành trước

30/12/2024.

Thông báo 7604/TCTTKĐA ngày 

20/9/2024

Bộ Tư pháp phối hợp với 

Bộ Công an, Tòa án, 

Viện Kiểm sát 

Thàng 

12/2024
năm 2024

17

Nghiên cứu xây dựng Đề án về xây dựng cơ sở dữ liệu 

doanh nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 

định

- Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 

11/02/2024
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 

6/2024

Bộ KHĐT có Tờ trình số 8028/TTr-BKHĐT ngày 3/10/2024 trình TTgCP 

phê duyệt Đề án

Tháng 

6/2024 

chuyển sang

18

Tích hợp nội dung đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chuyển 

đổi số nói chung và Đề án 06 nói riêng vào Đề án phát 

triển nguông nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển 

công nghệ cao

- Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 

11/02/2024

- Thông báo 2513/TCTTKĐA ngày 

29/3/2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo Quý II/2024

Bộ GDĐT chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thành việc xây dựng dự thảo Đề 

án. Đồng thời, BGDĐT đã xây dựng phiếu khảo sát nguồn nhân lực CNTT 

phục vụ chuyển đổi số và thực hiện nhiệm của ĐA06 gửi TCT (theo công văn 

số 5218/BGDĐT-CNTT ngày 09/9/2024). BGDĐT dự kiến sẽ trình Chính 

phủ trong Quý IV/2024.

Tháng 

6/2024

19

Hoàn thiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa 02 cơ sở dữ 

liệu (CSDL về lao động, việc làm và CSDL về Giáo dục 

nghề nghiệp) thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội với Cơ sở dự liệu quốc gia về dân 

cư

- Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 

11/02/2024.

Thông báo 6693/TCTTKĐA ngày 

15/8/2024

Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội phối hợp 

Bộ Công an

Tháng 

9/2024

- Bộ Công an đã hoàn thành Phần mềm thu thập, cập nhật, phát triển cơ sở dữ 

liệu về lao động - việc làm gắn với cơ sở dữ liệu dân cư. C6-Bộ Công an đã 

bàn giao cho Cục việc làm cơ sở dữ liệu về lao động việc làm được thu thập, 

bổ sung dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Cục Việc làm 

đang phối hợp với lực lượng công an địa phương để cập nhật, xác minh, bổ 

sung thông tin về người lao động trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

- Hiện nay, Bộ LĐ-TBvXH đang phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện 

triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giáo dục nghề nghiệp với CSDLQG về dân 

cư

Tháng 

9/2024



STT Nội dung, nhiệm vụ Văn bản chỉ đạo Đơn vị thực hiện
Thời gian 

hoàn thành
Kết quả Ghi chú

20

Phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng định mức 

kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí thực hiện dịch vụ giám 

định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu 

thông tin theo chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Trần 

Hồng Hà tại Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 25/01/2024 

về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ 

còn thiếu thông tin, hoàn thành trong Quý III/2024. Xây 

dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công với cách 

mạng và cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sỹ bảo đảm tích hợp 

với các cơ sở dữ liệu liên quan.

Thông báo 3151/TCTTKĐA ngày 

18/4/2024

Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội
Quý III/2024

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với Bộ Công an xin ý 

kiến các thành viên Ban Chỉ đạo 515 và tổng hợp trình Ban Chỉ đạo 515 kế 

hoạch sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban 

Chỉ đạo 515.

Bộ LĐTBXH đang khẩn trương thực hiện các quy trình tiếp theo theo Kế 

hoạch để ban hành Thông tư nêu trên.

Tháng 

9/2024

21

Xây dựng phương án thực hiện định danh thông tin sàn 

giao dịch TMĐT, cá nhân kinh doanh trên sàn giao dịch để 

thống nhất phương án quản lý, truy thu thuế

Thông báo 2513/TCTTKĐA ngày 

29/3/2024

Thông báo 3151/TCTTKĐA ngày 

18/4/2024

Bộ Công thương  phối 

hợp Bộ Công an 

Tháng 

4/2024

- BCT đã gửi thông tin của 1.455 cá nhân  thực hiện thông báo website/ứng 

dụng TMĐT cho C06 để làm sạch

- Đã thống nhất quy chuẩn, tiêu chuẩn kết nối, chia sẻ dữ liệu của Bộ Công 

Thương với Tổng cục Thuế

- Hiện đang xây dựng kế hoạch sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến lĩnh vực TMĐT nhằm định danh sàn giao dịch TMĐT, cá nhân kinh 

doanh trên sàn.

Tháng 

4/2024 

chuyển sang

22

Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Bộ Công an 

xây dựng kế hoạch triển khai định danh hóa chất, hoàn 

thành trước ngày 10/10/2024.  

Thông báo 7604/TCTTKĐA ngày 

20/9/2024
Bộ Công Thương 10/10/2024 năm 2024

23

Chuẩn bị hạ tầng và thực hiện kết nối với Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư để liên thông dữ liệu đăng ký tàu cá, 

nhật ký khai thác thuỷ sản để khai báo lưu trú cho các 

thuyền viên, chủ tàu thuyền trên tàu cả

Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 

05/04/2024

Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn phối hợp 

Bộ Công an

Tháng 

5/2024

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hoàn thiện hạ tầng phục vụ kết 

nối

Tháng 

5/2024 

chuyển sang

24
Tích hợp sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập và thực hiện 

các thủ tục về đăng ký tàu cá, khai thác thuỷ sản

Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 

05/04/2024

Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn phối hợp 

Bộ Công an

01/07/2024
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với Bộ Công an thông 

nhất phương án để triển khai giải pháp thực hiện tích hợp

Tháng 

7/2024

25
Nghiên cứu và công bố các tiêu chuẩn liên quan đến Trung 

tâm dữ liệu quốc gia

- Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 

11/02/2024

Bộ Khoa học và Công 

nghệ
Quý II/2024 Hiện đang dự thảo danh mục các tiêu chuẩn cần ban hành

Tháng 

6/2024 

chuyển sang

1

Khẩn trương rà soát, triển khai ngay dữ liệu đã được số 

hóa, làm sạch với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cắt 

giảm thủ tục hành chính cho người dân đảm bảo tiết kiệm, 

tránh lãng phí

Thông báo 2513/TCTTKĐA ngày 

29/3/2024

UBND TP. Hồ Chí Minh, 

Khánh Hòa, Bình Dương, 

Thừa Thiên Huế, Quảng 

Ninh, Kiên Giang

Tháng 

4/2024

Hiện còn 04 địa phương chưa hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch ()
Tháng 

4/2024 

chuyển sang

III. Nhiệm vụ của các địa phương


